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Họ và tên hộ gia đình
người có công nghèo Địa chỉ

I Huyện Định Hóa 14 hộ

1 Sở Nội vụ Bà Đàm Thị Tiên
Xóm Cầu Đá, Xã Trung 
Lương

2 Tỉnh Đoàn Thái Nguyên Ông Lê Đình Canh Xóm Bục, xã Bộc Nhiêu

3 Sở Ngoại vụ Bà Nguyễn Thị Hạnh
Xóm Quang Vinh, Xã Trung
Lương

4 Sở Tư pháp Ông Mông Đức Chung Xóm Lợi A, xã Phượng Tiến

5 Sở Công thương Bà Lê Thị Canh
Xóm Hồng Văn Lương, xã 
Trung Lương

6 Sở Xây dựng Ông Ma Công Đình
Xóm Thẩm Rộc, xã  Bình 
Yên

7
Sở Tài chính  và Sở Lao động - 
TB&XH Ông Lê Văn Chi

Xóm Sơn Đông, Xã Sơn 
Phú

8 Sở Lao động - TB&XH
Ông Phạm Ngọc Bình,

Xóm Hồng Văn Lương, xã 
Trung Lương,

Ông Đặng Văn Thanh
Xóm Đình Phỉnh, xã 
Phượng Tiến

9 Sở Giao thông Vận tải Ông Nguyễn Đức Thắng
Xóm Tân Lợi, xã Trung 
Lương

10 Sở Tài nguyên và Môi trường Ông Ma Doãn Bông
Xóm Tân Lợi, Xã Trung 
Lương

11 Sở Nông nghiệp và PTNT Bà Nguyễn Thị Đăng
Xóm Đình Phình, xã 
Phượng Tiến

12
Trường Đại học Nông Lâm Thái 
Nguyên Ông Vũ Văn Giáp

Xóm Hồng Văn Lương, xã 
Trung Lương

13 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Ông Đào Gia Tự
Xóm Tân Lợi, xã Trung 
Lương

II Huyện Đại Từ 26 hộ

14 Sở Y tế Ông Nguyễn Duy Lễ Xóm La Lang, Xã Cát Nê

15 Sở Giáo dục và Đào tạo Ông Vũ Văn Thắng Xóm La Vĩnh, Xã Cát Nê

16 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ông Đặng Xuân Kỳ Xóm Cao Chùa, Xã Mỹ Yên

17 Sở Thông tin và Truyền thông Bà Lê Thị Nhạ Xóm Bầu 2, Xã Văn Yên
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18 Công an tỉnh Thái Nguyên Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Xóm Đồng Cháy, Xã Mỹ 
Yên

19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ông Dương Văn Mây Xóm Đầm Giáo, xã Lục Ba

20 Thanh tra tỉnh Ông Hà Đức Lập Xóm Bầu 2, xã Văn Yên

21 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ông Nguyễn Đình Thịnh Xóm Đền, Xã Quân Chu

22 Tòa án nhân dân tỉnh Ông Nguyễn Công Yên Xóm Đoàn Kết, Xã Na Mao

23 Bảo hiểm xã hội tỉnh Ông Lý Thị Mơ
Xóm Lưu Quang 5, Xã 
Minh Tiến

24 Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Nguyễn Thị Chiu Xóm Ao Soi, Xã Na Mao

25 Cục Thống kê tỉnh Bà Âu Thị Hoan Xóm Cây Lai, xã Na Mao

26 Cục Thuế tỉnh Bà Nguyễn Thị Tẽo TDP 5, TT. Hùng Sơn

27 Cục Thi hành án tỉnh Bà Lê Thị Lùn Xóm Bầu 2, Xã Văn Yên

28 Cục quản lý thị trường tỉnh Bà Vi Thị Thiết Xóm Bãi chè, Xã Khôi Kỳ

29 Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bà Nguyễn Thị Thủ
Xóm Khuôn 2, Xã Phục 
Linh

30 Ngân hàng chính sách xã hội Ông Nguyễn Ngọc Lợi
Tổ dân phố Hợp Thành, TT.
Hùng Sơn

31 Bưu điện tỉnh Thái Nguyên Bà Hoàng Thị Hạm
Xóm Trung Hòa, TT Hùng 
Sơn

32 Điện lực tỉnh Thái Nguyên Bà Phạm Thị Nhuận
Xóm Bình Hương, Xã Lục 
Ba

33 Viễn thông Thái Nguyên Ông Hoàng Văn Dục Xóm Gò Lớn, Xã Lục Ba

34 Đài Phát thanh Truyền hình Bà Lê Thị Ly Xóm Giữa 2, Xã Văn Yên

35 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Ông Phạm Văn Dẫn
Xóm Đầm Cầu, xã Hoàng 
Nông

36
Công ty CP Kim loại màu Thái 
Nguyên - VIMICO

Bà Phan Thị Ngát Xóm Bàn Cờ, TT Hùng Sơn

Bà Vũ Thị Mười Xóm Cầu Thành 2, TT 
Hùng Sơn

37 Công ty CP Nhiệt điện An Khánh Bà Trần Thị Vinh Xóm Tiến Thành 1, Bình 
Thuận

38
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy 
lợi

Bà Nguyễn Thị Mai Liên
Xóm Bình Hương, xã Lục 
Ba

III Huyện Phú Lương 18 hộ

39 Báo Thái Nguyên Ông Trần Văn Vượng Xóm Bầu 2, xã Phấn Mễ

40 Ban Dân tộc tỉnh Bà Phạm Thị Trà Xóm Cây Thị, xã Tức Tranh

41 Ban Quản lý các Khu CN Ông Lã Văn Thìn Xóm Khe Ván, xã Phủ Lý
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42
Ban Quản lý dự án ĐTXD các công 
trình giao thông 

Ông Hoàng Minh Trường
Tiểu khu Giang Long, TT 
Giang Tiên

43
Ban Quản lý ĐTXD các công trình 
Nông nghiệp và PTNT tỉnh

Ông Dương Quý Sinh Xóm Khe Nác, xã Yên Đổ

44
Ban Quản lý ĐTXD các công trình 
Dân dụng và Công nghiệp 

Ông Trần Văn Khai
Xóm Khau Đu, xã Yên 
Trạch

45 Quỹ phát triển đất tỉnh Ông Hoàng Văn Phùng
Xóm Na Hiên, xã Yên 
Trạch

46 Trường Chính trị Ông Mạc Văn Đức Xóm Na Mẩy, xã Yên Trạch

47
Viễn Thông Thái Nguyên

TT Văn hóa –TT và Truyền thông
Ông Mai Đức Dị

Xóm Giang 1, xã Phấn Mễ

48 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên Ông Hoàng Bá Tuyên Xóm Phú Nam 7, xã Phú Đô

49

- Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- Đoàn Thanh niên huyện  

- Cửa hàng Honda Phú Lương

Ông Tạ Quang Định Xóm Giang 2, xã Phấn Mễ

50

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT 
huyện

- BQL các dự án đầu tư xây dựng 
huyện

- Liên đoàn lao động huyện

Ông Hoàng Văn Thẩn
Xóm Đồng Cháy, xã Phủ Lý

51

- Quỹ tín dụng nhân dân Phú Lương

- Ngân hàng Liên Việt huyện

- Hội Nông dân huyện"

Ông Hoàng Văn Hùng Xóm Khuân Rây, xã Phủ Lý

52
 - Công an huyện Phú Lương

- Phòng Lao động - TBXH huyện"
Ông Phạm Xuân Hùng

Xóm Suối Bén, xã Yên 
Ninh

53 Hội Cựu chiến binh huyện Ông Quách Thành Lâm TDP Tràng Học, TT Đu

54

- Ngân hàng CSXH huyện 

- Hội Chữ thập đỏ

- Vietinbank Phú Lương"

Ông Dương Phú Hội Xóm Khe Nác, xã Yên Đổ

55

- Viettel chi nhánh Phú Lương 

- Bưu điện huyện

- Hội LHPN huyện 

Ông Vũ Văn Quý Xóm Khau Đu, xã Yên 
Trạch

56
- Điện lực Phú Lương

- Phòng Nông nghiệp và PTNT"
Ông Ma Giang Vân

Xóm Kết Thành, xã  Hợp 
Thành

IV Huyện Phú Bình 08 hộ

57 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ông Nguyễn Trung Hoa Tân Minh, Bàn Đạt

58 Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Phạm Thị Lan Việt Long, Bàn Đạt

59 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Nguyễn Thị Sâm Thanh Lương, Tâm Hòa
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60 Sở Kế hoạch và Đầu Tư Ông Nguyễn Đình Ninh
Xóm Lương Thái, Lương 
Phú

61 Hội chữ thập đỏ tỉnh Ông Nguyễn Văn Chân Tân Sơn, Đào Xá

62 Hội Nông dân tỉnh Ông Nguyễn Văn Khanh
TDP Đoàn Kết, TT Hương 
Sơn

63 Hội cựu chiến binh tỉnh Ông Hoàng Đình Phượng Xóm Đoàn Kết, xã Đào Xá

64 Công ty TNHH Mani Hà Nội Ông Trần Văn Đông Xóm Xuân Đào, xã Đào Xá

V Huyện Đồng Hỷ 01 hộ

64
UBND xã Tân Lợi và phòng Tài 
Nguyên môi trường huyện

Bà Trần Thị Chinh
Xóm Tân Thành, Xã Tân 
Lợi

VI Thành phố Sông Công 03 hộ

65

Văn phòng Thành ủy, Hội Cựu chiến 
binh thành phố, Liên đoàn lao động 
thành phố, Phòng Quản lý đô thị 
thành phố (Đơn vị đầu mối), Phòng 
Tư pháp thành phố, Thanh tra nhà 
nước thành phố, Phòng Văn hóa - 
Thông tin thành phố, Phòng Giáo dục 
& Đào tạo thành phố, Phòng Tài 
Nguyên - Môi trường thành phố, 
Trung tâm phát triển quỹ đất thành 
phố, Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất, UBND phường Thắng Lợi 

Ông Trần Văn Vang TDP Kè, Phường Thắng Lợi

66

Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt 
trận Tổ Quốc thành phố (Đơn vị đầu 
mối), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành 
phố, Văn phòng HĐND - UBND 
thành phố, Phòng Y tế thành phố, Ban
Quản lý các Dự án Đầu tư & Xây 
dựng, Ban Quản lý Trật tự Xây dựng 
& Giao thông, Ban Chỉ huy Quân sự 
thành phố, Trung tâm văn hóa thể 
thao và truyền thông, Trung tâm y tế 
thành phố, Trung tâm dịch vụ nông 
nghiệp thành phố, UBND phường 
Lương Sơn

Ông Nguyễn Trung 
Chính

Xóm Nha Làng, phường 
Lương Sơn

67 Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm 
Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
Hội Nông dân thành phố, Phòng Lao 
động Thương binh & Xã hội (Đơn vị 
đầu mối), Phòng Nội vụ, Phòng Kinh 
tế thành phố, Phòng Tài chính - Kế 
hoạch thành phố, Ban Quản lý Trung 
tâm Thương nghiệp, Trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp, giáo dục TX, Ngân 
hàng Chính sách xã hội thành phố, 

Ông Đào Văn Tánh Xóm Bá Vân 5, xã Bình Sơn
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UBND xã Bình Sơn

VII Huyện Võ Nhai 11 hộ

68 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ông Hoàng Văn Đông
Xóm Xuất Tác, xã Phương 
Giao

69 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ông Lý A Dinh
Xóm Lũng Hoài, xã Thượng
Nung

70 Ban Dân vận Tỉnh ủy
Ông Nguyễn Đức 
Chuyện

Xóm Bậu, Xã Bình Long

71 Ban Nội chính Tỉnh ủy Ông Phan Sinh Đường
Xóm Đồng Bản, xã Bình 
Long

72 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ông Nông Thị Vấn Bản Nưa, Nghinh Tường

73 Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ông Lương Văn Khoa Xóm Bậu, xã Bình Long

74 Trường Trung cấp nghề TN
Ông Nguyễn Thành 
Thĩnh

Xóm Đại Long, xã Bình 
Long

75 Hội Doanh nghiệp huyện Ông Bế Văn Tỵ
Xóm Đồng Ruộng, xã Tràng
Xá

76
Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện

Ngân hàng NNPTNT, NHCSXH 
huyện

Ông Dương Văn Pá Xóm Kim Sơn, xã Thần Sa

77 Các cơ quan chuyên môn huyện Ông Ngô Văn Bằng
Xóm Khuổi Mèo, xã Sảng 
Mộc

78
Ban xây dựng Đảng, UBMTTQ và 
các đoàn thể của huyện

Bà Hoàng Thị Hội Xóm Na Mấy, xã Vũ Chấn

VIII Thành phố Thái Nguyên 07 hộ

79

Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Thành đoàn, 

Hội Khuyến học thành phố. 

Bà Vũ Thị Én
Xóm Gò chè, xã Huống 
Thượng

80

UBND xã Huống Thượng, 

Phòng Tài chính Kế hoạch, 

Ủy ban MTTQ TP

Ông Ngô Minh Ngọ Xóm Già, xã Huống Thượng

81

Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Thành đoàn, 

Hội Khuyến học thành phố. 

Bà Trương Thị Thư Tổ 8, phường Quan Triều

82
UBND P.Quan Triều, 

Hội Liên hiệp PN thành phố
Bà Phan Thị Dung Tổ 12, phường Quan Triều

83  Hội Doanh nghiệp thành phố Ông Vũ Xuân Quang Xóm Bến Đò, xã Linh Sơn

84

- Liên đoàn LĐ thành phố

- Hội CCB thành phố 

- Hội Nông dân  thành phố

Ông Nguyễn Văn Phúc
Xóm Ngọc Lâm, xã Linh 
Sơn
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85

UBND xã Tân Cương, 

Phòng Tài nguyên Môi trường, 

Ủy ban MTTQ TP

Bà Nguyễn Thị Út Xóm Y Na, xã Tân Cương

IX Thị xã Phổ Yên 14 hộ

86 Văn phòng UBND tỉnh Ông Phạm Văn Việt TDP Quán Vã, TT Ba Hàng

87
Khối thi đua các cơ quan trung ương 
đóng trên địa bàn (Ngân hàng CSXH 
trưởng khối)

Ông Trần Văn Đáng
Xóm Hương Đình, xã Tân 
Phú

Bà Đồng Thị Dung
Xóm Tân Áp 1, xã Phúc 
Thuận

88
Khối thi đua các cơ quan chuyên môn 
thuộc thị xã (Phòng Lao động TBXH 
trưởng khối)

Ông Đặng Văn Tâm
Xóm Đồng Muốn, xã Phúc 
Thuận

Bà Nguyễn Thị Thường
Xóm Xây Đông, xã Phúc 
Thuận

89
Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc 
thị xã (Cty TNHH Xăng dầu Quyết 
tiến trưởng khối)

Ông Lê Mạnh Hùng
Xóm Tơm 1, xã Thành 
Công

Ông Dương Đình Thóc
Xóm Thượng vụ 2, xã 
Thành Công

90
Quỹ đền ơn đáp nghĩa thị xã Phổ Yên

Ông Lê Công Dũng
Xóm Tơm 1, xã Thành 
Công

Bà Nguyễn Thị Bểnh
Xóm Khe Đù, xã Phúc 
Thuận

Ông Phạm Xuân Phú Xóm Diện, xã Hồng Tiến

Ông Nguyễn Văn Khoa
Xóm Phúc Long, Phường 
Bắc Sơn

91
Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp 
(Trung tâm Dịch vụ NN trưởng khối)

Bà Dương Thi Quân Xóm Diễn, xã Hồng Tiến
Ông Tạ Văn Hiện Xóm 2, xã Phúc Tân
Ông Lê Văn Mậu Xóm 4, xã Phúc Tân

Tổng số hộ được đăng ký giúp đỡ 102 hộ


